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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 

Câu 1: Bộ trang phục của người Sán Chỉ, người H’mông trắng ở Thái Nguyên bao gồm những gì? 

A. Áo kết hợp với váy áo ngắn may xẻ ngực,  

B. Nẹp áo chạy dọc theo hai vai xuống theo hình chữ V 

C. Áo ngoài dài tới ngang bắp chân 

D. A và B đều đúng 

Câu 2: Em hãy cho biết những nét tương đồng người Dao Lô Giang  và người Dao quần chẹt ở 

Thái Nguyên? 

A. Yếm đeo cổ     B. Khăn đội đầu 

C. A và B đều đúng     D. Xà cạp thêu hoa văn 

Câu 3: Trang phục của người Sán Chỉ gồm những gì? 

A. Áo ngoài dài tới ngang bắp chân, may kiểu xẻ tà và khâu chéo sang phải, áo trong thường có 

màu sáng. 

B. Thắt lưng là giải luạ màu xanh, đỏ, kết hợp với nhau tạo vẻ bắt mắt. 

C. Phụ kiện là khăn đội đầu và các loại trang sức như vòng cổ, vòng tay, lắc bạc. 

D. Tất cả cả đáp án trên. 

Câu 4: Món ăn của người dân tộc Tày có những đặc điểm gì? 

A. Cầu kì trong lưạ chọn nguyên liệu 

B. Cầu kì trong cách thức chế biến 

C. Các món ăn thường được gói trong các loại lá rừng 

D. Tất cả các ý trên 

Câu 5: Đâu không phải là món ăn tiêu biểu của dân tộc Tày? 

A. Bánh Gio     B. Bánh Chưng 

C. Xôi ngũ sắc    D. Bánh Chuối 

 

 



 
 

 
 

Câu 6: Có mấy bước làm xôi ngũ sắc 

A. 2      B. 3 

C. 4      D. 5 

II. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm) 

Câu 1: (3 điểm) Em có nhận xét gì về bộ trang phục truyền thống của đồng bào người Tày, Nùng 

ở Thái Nguyên? 

Câu 2: (4 điểm) Em hãy đóng vai là hướng dẫn viên du lịch và viết một đoạn văn ngắn giới 

thiệu một món ăn dân tộc mà em thích. 

------- Hết ------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

  HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 

I - TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp án D C B D B A 

II - TỰ LUẬN (7 điểm) 

Câu 1.  

Trang phục của người Tày 

- Bộ trang phục của cả nam và nữ đều khá đơn giản, hầu như không có chi tiết trang trí, thường 

được may bằng vải bông nhuộm tràm.   

- Nữ giới mặc áo dài quá đầu gối, cài khuy cạnh sườn cùng với quần hoặc váy cùng màu.  

- Khăn có hai loại là khăn đội đầu và khăn vấn tóc.  

- Trang sức đi kèm là vòng bạc xà tích và dây dao. 

Trang phục của người Nùng  

Bộ trang phục của nữ giới gồm có áo mũ thân hoặc cùng quần ống rộng bằng vải nhuộm chàm, ít hoa 

văn trang trí.  

- Thắt lưng là dây vải tua rua nhiều màu sắc. Khăn trùm đầu hình vuông, kiểu buộc khăn tương tự 

như khăn mỏ quạ. 

- Nam giới mặc áo xẻ ngực, cổ tròn, cài cúc vải 

Câu 2.  

Đoạn văn cần đảm bảo các ý sau: 

- Giới thiệu về món ăn dân tộc bất kì mà em thích 

- Món ăn đó là món ăn tiêu biểu của dân tộc nào? Thường được cúng tổ tiên vào dịp nào? 

- Nguyên liệu, cách làm, yêu cầu thành phẩm món ăn đó  

- Ý nghĩa của món ăn trong đời sống của người dân tộc… 

- Cảm xúc, suy nghĩ của em về món ăn 

Đoạn văn mẫu: 

Bánh chưng gù là một món ăn đặc trưng của dân tộc Tày ở Thái Nguyên, thường được dùng 

để cúng tổ tiên vào dịp Tết Nguyên Đán. Khác với bánh chưng vuông của người Kinh, bánh 

chưng gù có hình dáng nhỏ nhắn, hơi cong như lưng gù, thể hiện sự biết ơn đối với ông bà, tổ 



 
 

 
 

tiên. Bánh được làm từ gạo nếp thơm, nhân đỗ xanh, thịt ba chỉ và được gói khéo léo bằng lá 

dong. Khi nấu, bánh phải được luộc trong nhiều giờ để đạt độ dẻo thơm, nhân đậu xanh và thịt 

hòa quyện tạo nên hương vị đậm đà. Không chỉ là món ăn ngon, bánh chưng gù còn mang ý 

nghĩa thiêng liêng, tượng trưng cho sự sum vầy, ấm no của gia đình trong ngày Tết. Em rất 

yêu thích món bánh này vì nó không chỉ ngon mà còn thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống 

của dân tộc Tày quê em. 

 

 

 
 


